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1. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................... 1 
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3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: ...................................................................... 1 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH chế biến thủy sản Đại Dương Xanh 

- Địa chỉ văn phòng: Tổ 14, Ấp Phước Thuận, Xã Phước Thạnh, Thành phố 

Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Tạ Công Phát - Chức 

danh: Giám đốc; 

- Điện thoại: 0939886887; Email: blueocean.seafoodvd@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1201600880 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/02/2019, đăng ký thay 

đổi lần thứ 2 ngày 15/12/2020. 

2. Tên cơ sở: Kho đông lạnh thủy sản  

- Địa điểm cơ sở: Quốc lộ 50, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ 

Tho, Tiền Giang. 

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 1834/GXN-UBND 

ngày 09/4/2018 do Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho cấp và Văn bản số 

5728/UBND-PTNMT ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho 

về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Quy mô của cơ sở: Cơ sở nhóm C, tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  

- Công suất hoạt động: 96tấn thành phẩm/năm (300 ngày làm việc) tương 

đương 0,32 tấn thành phẩm/ngày (tính trung bình ngày). Tuy nhiên, Công ty 

hoạt động theo thời vụ với quy mô tối đa là 3 tấn thành phẩm/ngày, với số lượng 

công nhân tối đa là 20 người, quy mô trung bình là 0,32tấn thành phẩm/ngày, 

với số lượng công nhân là 10 người. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

 Quy trình công nghệ sản xuất của Công ty như sau: 
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Hình 1. 1. Sơ đồ quy trình sản xuất của cơ sở 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

 Nguyên liệu chính cho quá trình hoạt động của cơ sở là cá (cá nước ngọt, 

cá biển) được thu mua từ các cơ sở cung cấp trong khu vực và các tỉnh lân cận 

và được vận chuyển về dự án bằng xe tải. Nguyên liệu sau khi nhập về được rửa 

sạch, sau đó xếp vào khuôn rồi vận chuyển bằng xe khuôn vào hầm đông để cấp 

đông. Cá sau khi cấp đông sẽ được mang ra để mạ băng và đóng thùng. Sau khi 

đóng thùng cá lại được chuyển vào nhập kho lạnh để lưu trữ và được xuất hàng 

theo đơn đặt hàng của khách hàng bằng xe container. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

- Sản phẩm của cơ sở là thủy sản đông lạnh với công suất tối đa 96 tấn 

thành phẩm/năm. 

 

Rửa 

Đóng thùng 

Nhập kho lạnh trữ 

Xuất hàng 

Nguyên liệu (cá biển 

và cá nước ngọt) 

Cấp đông 

Mạ băng 

Nước thải 

Băng keo, lõi băng 

keo, bao bì hỏng 

Bụi, ồn 

 

Xếp khuôn 

Nước cấp 

Nước cấp 

- Nước thải vệ sinh 

dụng cụ, nhà xưởng 

- Nước thải sinh 

hoạt của công nhân 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 

dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở: 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

Cơ sở xây dựng kho đông lạnh thủy sản nên nguyên liệu chủ yếu là cá 

nước ngọt (6 tấn/tháng, tần suất sản xuất 300 ngày/năm hoặc theo thời vụ), cá 

biển (2 tấn/tháng, tần suất sản xuất 300 ngày/năm hoặc theo thời vụ), ước tính 

khoảng 96tấn/năm (tương đương 8tấn/tháng). Ngoài ra còn có các nguyên liệu 

như sau: 

- Thùng carton: ước tính khoảng 10.000 thùng/tháng. 

- Túi PE: ước tính khoảng 10.000 túi/tháng. 

- Băng keo: 265 cuộn/ tháng. 

- Dây đai: 3 cuộn/tháng 

- Nhu cầu về điện: chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt, thắp sáng, vận hành 

máy móc… Ước tính khoảng 25.000 kWh/tháng, nguồn cung cấp là điện lực Mỹ 

Tho. 

4.2. Nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu sử dụng nước khi cơ sở hoạt động với quy mô tối đa khoảng 3tấn 

thành phẩm/ngày, với số lượng công nhân viên 20người: 

- Nước cấp cho sinh hoạt của nhân viên khoảng 0,25m3/ngày (với số 

lượng nhân viên của cơ sở là 20 người, thì lượng nước cấp cho sinh hoạt của 

nhân viên khoảng 0,5m3/ngày (định mức sử dụng nước là 25lit/người.ngày 

TCXDVN 33: 2006, Bảng 3.4) (Cơ sở không có hoạt động nấu ăn). 

- Nước cấp cho hoạt động sản xuất: nước cấp cho hoạt động sản xuất khi 

cơ sở hoạt động với quy mô tối đa là 3tấn thành phẩm/ngày x 5m3/tấn thành 

phẩm = 15m3/ngày. 

- Nước cấp cho máy đá vẩy: Khi cơ sở hoạt động với quy mô tối đa thì 

máy đá vẩy hoạt động 8h, như vậy nhu cầu sử dụng nước khoảng 0,8m3/ngày. 

- Nước cấp cho hoạt động vệ sinh nhà xưởng: diện tích nhà xưởng không 

đổi nên lượng nước cấp vệ sinh nhà xưởng không đổi khoảng 2,1m3/ngày. 

- Nước làm mát thiết bị tại dự án khoảng 4 m3/ngày. 
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- Nước cấp cho hoạt động làm mát sân bãi vào những ngày nắng khoảng 

0,5m3/ngày. 

Như vậy, tổng lượng nước cấp khi cơ sở hoạt động với quy mô tối đa 0,5 

+ 15 + 0,8 + 2,1 + 4 + 0,5 ≈ 23m3/ngày. 

Nguồn cung cấp: nước cấp trong khu vực do Doanh nghiệp tư nhân Thủy 

Nguyên cấp. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở: Không có 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

Vị trí cơ sở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. 

Cơ sở đã được Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho cấp giấy xác nhận 

đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 1834/GXN-UBND ngày 09/4/2018 và 

và Văn bản số 5728/UBND-PTNMT ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Mỹ Tho về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch bảo vệ môi trường. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở là đường mương thoát nước công 

cộng phía sau cơ sở. Mục đích sử dụng nước của đường mương này là tiêu thoát 

nước trong khu vực và tưới tiêu nông nghiệp trong khu vực. 

Căn cứ thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 quy định về 

việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông hồ 

thì khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của đường mương thoát nước công 

cộng như sau: 

- Thông số được lựa chọn đánh giá: COD, BOD5, TSS, Amoni, Tổng N, 

Tổng P. 

- Công thức đánh giá sau: Ltn = (Ltd – Lnn – Ltt) x Fs + NPtd 

Trong đó: 

Ltn: khả năng tiếp nhận, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn vị 

tính là kg/ngày; 

Ltd: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của 

đoạn sông, vị tính là kg/ngày, được xác định theo công thức: Ltd = CqcxQsx86,4 

- Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn sông 

(Đường mương thoát nước công cộng, cột B1), đơn vị tính là mg/l; 
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- Qs: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá (Đường mương thoát 

nước), 0,2m3/s. 

- 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Fs: hệ số an toàn, lựa chọn trong khoảng từ 0,7 đến 0,9, chọn Fs = 0,8 để 

tính toán 

Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của 

đoạn sông, vị tính là kg/ngày, được xác định theo công thức: Lnn = CnnxQsx86,4 

- Cnn: kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là mg/l; 

- Qs: Lưu lượng dòng chảy của Đường mương thoát nước công cộng, 

0,2m3/s. 

- 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Ltt: tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải, đơn vị tính 

là kg/ngày, được xác định theo công thức: Ltt = Lt + Ld + Ln. 

- Lt : tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn thải điểm, đơn vị tính là 

kg/ngày, được xác định theo công thức: Lt = Ct x Qt x 86,4 

+ Ct: kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào 

đường mương thoát nước, đơn vị tính là mg/l; 

+ Qt: Lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào đường mương thoát 

nước, 18m3/ngày.đêm tương đương 0,00021m3/s. 

+ 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

- Ld: tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn thải diện, đơn vị tính là 

kg/ngày, đường mương thoát nước không tiếp nhận nguồn thải diện nên Ld = 0. 

- Ln: tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn thải tự nhiên, đơn vị tính 

là kg/ngày, đường mương thoát nước không tiếp nhận nguồn thải tự nhiên nên 

Ln = 0. 

NPtđ: tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến 

đổi xảy ra trong đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày. Giá trị NPtđ phụ thuộc vào 

từng chất ô nhiễm và có thể chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô nhiễm có phản 

ứng làm giảm chất ô nhiễm này. 



 Trang 7 

 

Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận, sức chịu tải đối với các thông số 

COD, BOD5, TSS, Amoni, Tổng N, Tổng P của đường mương thoát nước như 

sau: 

Bảng 2. 1. Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận, sức chịu tải  

Thông 

số 

Cqc 

(mg/l) 

Cnn 

(mg/l) 

Ct 

(mg/l) 

Qs 

(m3/s) 

Qt 

(m3/s) 

Ltd 

(kg/ngày) 

Lnn 

(kg/ngày) 

Ltt 

(kg/ngày) 

NPtd 

(kg/ngày) 

Ltn 

(kg/ngày) 

BOD5 15 10 23 

0,2 0,00021 

       

259,20    

       

172,80    
         0,42    0 

         

68,79    

COD 30 12 64 
       

518,40    

       

207,36    
         1,16    0 

       

247,90    

Amoni 0,9 0,19 4,5 
         

15,55    

           

3,28    
         0,08    0 

           

9,75    

Tổng N - - 14,5                -                     -               0,26    0 -    

Tổng P - - 2,4                -                     -               0,04    0 -    

TSS 50 21 33 
       

864,00    

       

362,88    
         0,60    0 

       

400,42    

Nhận xét: Theo kết quả tính toán ở bảng trên ta thấy nguồn nước mặt của 

đường thoát nước công cộng vẫn còn khả năng tiếp nhận các thông số BOD5, 

COD, Amoni, TSS, riêng hai thông số Tổng N, Tổng P chưa thể đánh giá do 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT không quy định đối với hai thông số này. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Sơ đồ hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa 

 

- Mô tả: Nước mưa theo độ dốc mái nhà xưởng chảy vào máng thu gom 

và theo đường ống nhựa PVC ф250mm thoát vào đường mương thoát nước 

công cộng qua 02 cửa xả. 

 (Đính kèm sơ đồ thoát nước mưa ở phụ lục báo cáo) 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải của cơ sở: 

 

Mô tả:  

- Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại 

theo ống nhựa PVC ф90mm dài khoảng 3m chảy về hố thu gom + tách mỡ của  

hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Nước thải phát sinh từ xưởng sản xuất theo độ dốc chảy về các rảnh hở 

(0,2mx0,25m) xung quanh nhà xưởng và tập trung về hố ga trước khi theo 

đường ống nhựa PVC ф90mm chảy về hố thu gom + tách mỡ của  hệ thống xử 

lý nước thải tập trung. 

(Đính kèm sơ đồ mặt bằng thu gom nước thải ở Phụ lục). 

- Công trình thoát nước thải: nước thải sau khi xử lý theo đường ống PVC 

ф60mm, dài khoảng 1m thoát vào đường mương thoát nước công cộng. 

- Điểm xả nước thải sau xử lý: Điểm xả mặt, ven bờ, phù hợp yêu cầu kỹ 

thuật theo quy định đối với điểm xả nước thải. 

Nước thải từ khu 

sản xuất 

Nước thải từ nhà 

vệ sinh 

Hầm 

tự hoại 

Hệ thống xử 

lý nước thải 

 

Mương 

thoát nước 

 

PVC ф90mm, 

dài 3m 

Rảnh hở 

(0,2x0,25m) 

Hố 

ga 

Nước mưa 

chảy tràn 

Đường ống nhựa 

PVC ф250mm 

 

Máng 

thu gom 

 

Đường mương thoát 

nước công cộng 
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1.3. Xử lý nước thải 

 Cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

20m3/ngày.đêm với quy trình xử lý nước thải như sau: 

Hình 3. 1. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của cơ sở 

Bể điều lưu 

Bể khử nitơ 1 

Bể khử trùng 

Nước trong 

Bể tiêu bùn 

Nước thải 

Xả thải 

Cặn lắng 
Bể lắng 1 

Clo 

Tuần hoàn nước 

UASB 

Cặn lắng 

 

Bùn 

T
u

ần
 h

o
àn

 b
ù
n

 

Hồ thu gom + tách mỡ 

 

Thu gom xử lý 

Bể lắng 2 

Bồn phản ứng 

Bể bùn hoạt tính 1 

PAC, 

Polymer 

Bể khử nitơ 2 

 

Bể bùn hoạt tính 2 

T
u

ần
 h

o
àn

 n
ư

ớ
c 

C
h

u
 t

rì
n

h
 B

a
rd

en
p

h
o

 x
ử

 l
ý

 N
, 

P
 c

h
o
 n

ư
ớ

c 
th

ả
i 

có
 n

ồ
n

g
 đ

ộ
 d

ư
ỡ

n
g

 c
h

ấ
t 

ca
o

 

Thu gom  và 

xử lý 

//Song chắn rác 
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Toàn bộ nước thải phát sinh của cơ sở theo các đường ống thu gom dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nước thải được cho chảy qua song chắn rác 

để lược bớt lượng rác thô lẫn trong nước thải. Lượng rác thô này sẽ được thu 

gom và xử lý theo quy định. Nước thải sau khi qua song chắn rác được cho tự 

chảy về hố thu gom + tách mỡ. Từ bể này nước thải sẽ được bơm về bể điều lưu 

để ổn định lưu lượng và dưỡng chất trước khi bơm qua các công đoạn xử lý tiếp 

theo. 

Do nước thải còn nhiều cặn và tạp chất thô dễ lắng nên cần thiết bơm qua 

hệ phản ứng để keo tụ các thành phần này nhằm loại bớt các chất ô nhiễm tại bể 

lắng 1 trước khi cho tự chảy vào bể UASB (Upflow anaerobic sludge blanket). 

Bể UASB là loại bể sinh học yếm khí rất thích hợp để xử lý nước thải có nồng 

độ BOD cao nhằm giảm tải cho công đoạn xử lý hiếu khí tiếp theo. Nước thải 

sau khi qua bể UASB sẽ tự chảy về bể khử nitơ + bể bùn hoạt tính (2 lần khử 

nitơ theo chu trình Bardenpho: anoxic + oxic + anoxic + oxic). Đây là bể có sự 

kết hợp của ba phân vùng: yếm khí, thiếu khí và hiếu khí. Bể rất hiệu quả đối 

với loại nước thải có hàm lượng BOD và Nitơ, photpho cao. Vi sinh trong bể sẽ 

sử dụng chất ô nhiễm tạo thành sinh khối (bùn). Phần bùn sinh ra sẽ được lắng ở 

bể lắng 2. Phần nước trong được khử trùng trước khi thải ra môi trường. Lượng 

bùn lắng ở bể lắng 2 sẽ được bơm tuần hoàn về bể khử nitơ hoặc bơm bỏ về bể 

tiêu bùn khi lượng bùn đã dư. 

Phần nước trong sau bể lắng 2 sẽ tự chảy về bể khử trùng. Tại đây hóa 

chất khử trùng được sử dụng để tiêu diệt các vi sinh vật có hại còn trong nước 

thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. 

➢ Nitrat hóa: 

Nitrat hóa (nitrification) là quá trình chuyển hóa Amon thành Nitrit sau 

đó chuyển hoá thành Nitrat. Quá trình Nitrat hóa có thể xảy ra nếu ngay từ đầu 

nitơ tồn tại ở dạng Amon. Theo Hoàng Văn Huệ (2004), quá trình Nitrat hóa 

gồm 2 bước sau: 

  Bước 1: Amon bị oxy hóa thành Nitrit do tác động của vi khuẩn Nitrit 

theo phản ứng sau: 

NH +

4
 + 0,5O2                NO −

2
 + 2H+ + H2O 

Vi khuẩn  

Nitrit hoá 
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 Bước 2: Oxy hóa Nitrit thành Nitrat do tác động của vi khuẩn Nitrat hóa 

theo phản ứng sau: 

           NO −

2
 + 0.5O2                     NO −

3            

   Quá trình chuyển hóa Amon thành Nitrat có thể tổng hợp bằng phương 

trình sau: 

OHHNOONH
2324

22 ++→+
+−+  

Vi khuẩn thực hiện quá trình Nitrat hóa là Nitrosomonas và Nitrobacter. 

Nitrosomonas oxy hóa Amon thành Nitrit. Nitrit chuyển thành Nitrat nhờ vi 

khuẩn Nitrobacter. 

➢  Quá trình khử Nitrat 

  Quá trình khử Nitrat là quá trình tách oxy khỏi Nitrit, Nitrat nhờ hoạt 

động của các vi khuẩn trong điều kiện không có oxy (anoxic). Oxy được tách ra 

từ Nitrit và Nitrat được dùng lại để oxy hóa các chất hữu cơ. Theo Trần Hiếu 

Nhuệ (2001), một số loài vi khuẩn dị dưỡng như Achromobacter, Aerobacter, 

Alcaligenes, Bacillus, Brevibacterium, Flavobacterium, Lactobacillus, 

Micrococcus, Proteus, Pseudomonas, Spirillum có khả năng khác nhau trong 

việc khử Nitrat theo 2 giai đoạn sau: 

1) Chuyển hóa Nitrat thành Nitrit 

2) Tạo ra nitơ oxyt, dinitơ oxyt, khí nitơ 

Các phản ứng khử Nitrat diễn ra như sau:                  

                     2223
NONNONONO →→→→

−−  

 Ba hợp chất sau là các sản phẩm dạng khí và có thể bay vào khí quyển. 

❖ Trích lại từ Gabriel Bitton, 1999, quá trình khử Nitrat chịu ảnh hưởng bởi: 

✓ Nồng độ NO −

3  

✓ Cần có nguồn cacbon hữu cơ 

✓ pH: giá trị pH thích hợp là 7.0 8.5, tốt nhất là gần 7.0 (trích lại từ 

Metcalf & Eddy, 1991).  

✓ Ảnh hưởng của nhiệt độ: quá trình khử Nitrat có thể xảy ra ở nhiệt độ 

35500C, cũng có thể ở 5100C nhưng không hiệu quả bằng (Grabriel Bitton, 

1999). 

Vi khuẩn 

Nitrat hóa 
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✓ Ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng 

Hợp chất độc: quá trình này ít bị ảnh hưởng bởi chất độc so với quá trình 

Nitrat hóa (Grabriel Bitton, 1999). 

Bảng 3. 1. Các hạng mục xây dựng trạm xử lý nước thải 

STT 

HẠNG 

MỤC XÂY 

DỰNG 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

V 

(m3) 

CHỨC 

NĂNG/VẬT LIỆU 

Hiệu quả 

xử lý 

1 
Bể thu gom 

+ tách mỡ 
2,6 0,9 2 4,68 

- Thu gom nước 

thải, tách mỡ 

- Vật liệu: bêtông 

cốt thép 

70 – 80% 

2 Bể điều lưu 3,25 1,35 3 13 

- Điều hòa lưu 

lượng 

- Vật liệu: bêtông 

cốt thép 

Điều hòa 

lưu lượng 

3 

Bồn phản 

ứng + tạo 

bông 

Bồn đứng 0,3 

- Trộn nước thải và 

hóa chất 

- Vật liệu: Nhựa 

PVC 

Phản ứng 

+ tạo 

bông 

4 Bể lắng 1 1,1 1,1 3 3,6 

- Lắng cặn  

- Vật liệu: bêtông 

cốt thép 

70 – 80% 

5 Bể UASB 2,6 2,2 3 17 

- Phân hủy kỵ khí 

chất ô nhiễm 

- Vật liệu: bêtông 

cốt thép và thép tấm 

60 – 70% 

6 
Bể khử nitơ 

1 
1,1 1 3 3,3 

- Phân hủy chất hữu 

cơ, N,P 

- Xử lý BOD5, 

COD 

50-55% 
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STT 

HẠNG 

MỤC XÂY 

DỰNG 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

V 

(m3) 

CHỨC 

NĂNG/VẬT LIỆU 

Hiệu quả 

xử lý 

- Vật liệu: bêtông 

cốt thép 

7 
Bể bùn hoạt 

tính 1 
3 1,1 3 9,9 

- Phân hủy chất hữu 

cơ, N,P 

- Xử lý BOD5, 

COD 

- Vật liệu: bêtông 

cốt thép 

75-90% 

8 
Bể khử nitơ 

2 
1,1 1 3 3,3 

- Phân hủy chất hữu 

cơ, N,P 

- Xử lý BOD5, 

COD 

- Vật liệu: bêtông 

cốt thép 

50-55% 

9 
Bể bùn hoạt 

tính 2 
2 1,1 3 6,6 

- Phân hủy chất hữu 

cơ, N,P 

- Xử lý BOD5, 

COD 

- Vật liệu: bêtông 

cốt thép 

75-90% 

10 Bể lắng 2 1,1 1,1 3 3,6 

- Lắng bùn 

- Vật liệu: bêtông 

cốt thép 

70 – 80% 

11 Bể khử trùng 2,6 0,8 1 2 

- Diệt khuẩn 

- Vật liệu: bê tông 

cốt thép 

95 – 99% 

12 Bể chứa bùn 6,5 1,35 3 26 - Chứa bùn - 
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STT 

HẠNG 

MỤC XÂY 

DỰNG 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

V 

(m3) 

CHỨC 

NĂNG/VẬT LIỆU 

Hiệu quả 

xử lý 

- Vật liệu: Tường 

gạch  

13 
Nhà điều 

hành 
2 2 2,5 - 

- Chứa thiết bị 

- Vật liệu: tường 

gạch,  

mái tole 

- 

Danh mục các máy móc thiết bị được lắp đặt tại hệ thống xử lý nước thải 

của nhà máy như sau:  

Bảng 3. 2. Danh mục các máy móc thiết bị được lắp tại HTXLNT 

STT HẠNG MỤC THIẾT BỊ ĐẶC TÍNH ĐVT SL 

1 BỂ THU GOM 2x1x2 Bể 1 

1.1 

Song chắn  

(inox sus 304) 3x1 Bộ 1 

1.2 Motor + xích cào Đài Loan Bộ 1 

1.3 Bơm nước thải       

  Loại bơm: Nước thải cái 2 

  Lưu lượng: 12 ÷ 16 m3   

  Cột áp: 4 m   

  Cống suất motơ: 0.75 kW   

  Điện áp: 380 V   

  Nhà sản xuất: Đài Loan     

2 BỂ LẮNG CÁT + TÁCH MỠ THÔ 3,6x1x2 Bể 1 

2.1 Lược rác tinh (inox sus 304) Việt Nam  Bộ 1 

3 BỂ ĐIỀU LƯU 20m3 Bể 1 
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3.1 Bơm nước thải       

  Loại bơm: Nước thải cái 2 

  Lưu lượng: 8 m3   

  Cột áp: 4 m   

  Cống suất motơ: 0.4 kW   

  Điện áp: 380 V   

  Nhà sản xuất: Đài Loan     

3.2 Hệ thống phân phối khí USA cái 6 

4 

BỒN PHẢN ỨNG  

+ TẠO BÔNG 3m3 Bồn 2 

4.1 Bơm định lượng Bơm màng     

  Loại bơm: Hóa chất cái 3 

  Lưu lượng: 30 l/h   

  Cống suất motơ: 45 w   

  Điện áp: 220 V   

  Nhà sản xuất: USA     

4.2 Bồn chứa hóa chất 01m3 Việt Nam cái 2 

4.3 Hệ thống phân phối khí USA đĩa 2 

5 BỂ LẮNG SƠ CẤP Nam Phát Bể 1 

5.1 Ống phân phối trung tâm Nam Phát Cái 1 

5.2 Bộ tuyển nổi siêu nông Nam Phát Bộ 1 

5.3 Bồn tạo áp   Bộ 1 

5.4 Bơm cặn lắng       

  Loại bơm: Bơm bùn Cái 1 

  Lưu lượng: 8 m3   

  Cột áp: 6 m   
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  Cống suất motơ: 0.4 kW   

  Điện áp: 380 V   

  Nhà sản xuất: Đài Loan     

5.5 

Motor giảm tốc (1,5KW, 380V, tốc độ: 

10 vòng/phut) + cánh gạt Đài Loan Bộ 1 

6 BỂ UASB 2,5x2,5x4 Bể 1 

6.1 

Hệ thống thu nước và khí composite + 

inox Việt Nam Bộ 1 

6.2 Vi sinh yếm khí đặc chủng  Nam Phát m3 6 

7 BỂ KHỬ NITƠ 1 2,5x1x3 m3 1 

7.1 Hệ thống phân phối khí USA đĩa 5 

8 BỂ BÙN HOẠT TÍNH 1 2,5x2,5x3 Bể 1 

8.1 Máy thổi khí Japan cái 2 

 Lưu lượng: 1,5 m3 O2/phút   

 Cột áp: 5     

 Công suất motơ: 2,2 kW   

 Điện áp: 380 V   

8.2 Hệ thống phân phối khí USA đĩa 12 

8.3 Hệ thống giá thể vi sinh (dạng cầu) Việt Nam m3 16 

8.4 Vi sinh hiếu khí đặc chủng  Nam Phát m3 6 

9 BỂ KHỬ NITƠ 2 2x1x3 m3 1 

9.1 Bơm tuần hoàn nước       

  Loại bơm: Bơm bùn Cái 2 

  Lưu lượng: 8 m3   

  Cột áp: 8 m   

  Cống suất motơ: 0.4 kW   
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  Điện áp: 380 V   

  Nhà sản xuất: Đài Loan     

9.2 Hệ thống phân phối khí USA đĩa 5 

10 BỂ BÙN HOẠT TÍNH 2 2x2x3 Bể 1 

10.1 Hệ thống phân phối khí USA đĩa 10 

11 BỂ LẮNG 2 1,5x1,5x3 Bể 1 

11.1 Ống phân phối trung tâm Ø1,2mx2m Nam Phát Cái 1 

11.2 Bơm cặn lắng   cái 1 

  Loại bơm: Bơm bùn      

  Lưu lượng: 8  m3   

  Cột áp: 6 m    

  Cống suất motơ: 0.4 kW   

  Điện áp: 380V     

  Nhà sản xuất: Đài Loan     

12 BỂ KHỬ TRÙNG 3,8x0,8x1 Bể 1 

12.1 Bơm định lượng Bơm màng     

  Loại bơm: Hóa chất cái 1 

  Lưu lượng: 15 l/h   

  Cống suất motơ: 250 w   

  Điện áp: 220 V   

  Nhà sản xuất: USA     

12.2 Bồn chứa hóa chất 1m3 Việt Nam cái 1 
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Các hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải:  

Bảng 3. 3. Các hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải 

TT Tên Công đoạn có sử dụng Liều lượng 

1 Clo Bể khử trùng 2 – 8mg/l 

2 Vi sinh cho lần cấy 

đầu tiên 

Bể bùn hoạt tính + khử nitơ 1 lít  EM Wat-

1/20m3 

3 PAC Bể keo tụ + tạo bông 5-10g/m3 

4 Polymer Bể keo tụ + tạo bông 0,5 – 1g/m3 

Điện năng tiêu thụ của hệ thống: Khoảng 50kWh/ngày. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: Không có 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Đối với chất thải thải rắn sinh hoạt 

Khối lượng phát sinh khoảng 10kg/ngày và Công ty đã thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu như sau: 

- Chất thải rắn được thu gom và phân loại tại nguồn. 

- Bố trí thùng nhựa có nắp đậy kín dung tích 20 - 50 lít được bố trí ngay 

tại nơi phát sinh văn phòng, nhà vệ sinh, sân bãi...Sau đó tập trung về thùng rác 

dung tích lớn loại 240 lít để đơn vị thu gom rác thuận tiện trong quá trình thu 

gom.  

- Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định.  

3.2. Giảm thiểu chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ cơ sở bao gồm bao bì 

PE, thùng carton chứa sản phẩm bị hỏng, lõi băng keo... rất ít, khoảng 2kg/ngày. 

Để đáp ứng việc thu gom và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

tại cơ sở, Công ty đã thực hiện các nội dung sau: 

- Phân loại chất thải rắn tại nguồn; 
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- Đã bố trí khu vực chứa chất thải khoảng 10 m2 để chứa thải rắn công 

nghiệp thông thường. 

- Đối với rác thải có thể tái chế thì hợp đồng bán phế liệu, thành phần 

không thể tái chế  thì hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, xử lý theo quy 

định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án chủ yếu từ các nguồn sau: 

- Hoạt động bảo dưỡng máy móc: phát sinh dầu thải, giẻ lau dính dầu, bao 

bì đựng hóa chất. 

- Hoạt động thắp sáng, sinh hoạt: bóng đèn huỳnh quang thải, .. 

- Hoạt động văn phòng: hộp mực in, mực in thải 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh được thống kê như sau: 

Bảng 3. 4. Khối lượng chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Dầu nhớt thải Lỏng 30 17 02 04 

2 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Rắn 5 16 01 06 

3 

Hộp mực in, 

photo có chứa các 

thành phần nguy 

hại 

Rắn 2 08 02 04 

4 
Giẻ lau dính dầu 

nhớt 
Rắn 10 18 02 01 

 Tổng cộng 47  

Để đáp ứng việc thu gom và xử lý chất thải nguy hại  tại cơ sở, Công ty đã 

thực hiện các nội dung sau: 
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- Đã bố trí kho chứa chất thải nguy hại diện tích 5m2 tại cơ sở. Khu vực 

chứa chất thải nguy hại: 

+ Kho chất thải nguy hại có biển cảnh báo theo Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại – dấu hiệu cảnh báo”;  

+ Từng loại chất thải nguy hại được dãn mã CTNH theo danh mục 

CTNH; 

+ Có nền bằng bê tông, có máy che tránh chất thải nguy hại rò rỉ ra môi 

trường xung quanh, tránh tiếp xúc với nguồn nước; 

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp phép thu gom, xử lý chất thải nguy hại theo quy định. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: Không 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:  

Công ty không đầu tư công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

đối với nước thải, trường hợp xảy ra sự cố Công ty ngưng sản xuất đến khi hoàn 

thành khắc phục sự cố. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: Không có 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của công nhân viên 0,25m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 02: Nước thải công nghiệp phát sinh từ quá trình sản xuất của 

cơ sở 17,9 m3/ngày.đêm. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 19m3/ngày.đêm (làm tròn) 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau xử lý. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải như sau: 

STT Thông số Đơn vị 

Giá trị Cmax QCVN 11-MT: 

2015/BTNMT 

cột A, kf=1,2, kq=0,9 

1 pH - 6 – 9 

2 TSS mg/l 54 

3 BOD5  mg/l 32,5 

4 COD mg/l 81 

5 Tổng N mg/l 32,5 

6 Tổng P mg/l 10,8 

7 Amoni mg/l 10,8 

8 Tổng dầu mỡ 

ĐTV 

mg/l 10,8 

9 Tổng Coliform MPN/100ml 3.000 

10 Clo dư mg/l 1,08 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  
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+ Vị trí xả nước thải: ấp Quý Trinh, xã Nhị Quý, thị xã Cai lậy, tỉnh Tiền 

Giang. Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi 

chiếu 6o); X(m) = 1146548; Y(m) = 568778 

+ Phương thức xả nước thải: tự chảy 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Đường mương thoát nước công cộng 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: Không có 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không có 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Công ty thuê lại toàn bộ nhà xưởng, thiết bị của Công ty TNHH Thực 

Phẩm Minh Quân để hoạt động theo Hợp đồng thuê nhà xưởng – thiết bị đông 

lạnh – kho lạnh số 01.2021/DDX-MQ ngày 26/9/2021, từ khi đi vào hoạt động 

đến nay cơ sở thực hiện 01 lần quan trắc vào tháng 12/2021. 

Kết quả quan trắc nước thải định kỳ tháng 12/2021 của cơ sở được trình 

bày ở bảng sau: 

Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ của cơ sở 

STT Thông số Đơn vị Giá trị 

Giá trị Cmax QCVN 11-MT: 

2015/BTNMT 

cột A, kf=1,2, kq=0,9 

1 pH - 6,92 6 – 9 

2 TSS mg/l 33 54 

3 BOD5  mg/l 23 32,5 

4 COD mg/l 64 81 

5 Tổng N mg/l 14,5 32,5 

6 Tổng P mg/l 2,4 10,8 

7 Amoni mg/l 4,5 10,8 

8 Tổng dầu mỡ 

ĐTV 

mg/l KPH 10,8 

9 Tổng Coliform MPN/100ml 1.100 3.000 

10 Clo dư mg/l KPH 1,08 

(Nguồn: Phiếu kết quả thử nghiệm số HA.21.3513 – HA.21.3514 ngày 

13/12/2021 của Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường Hải Âu) 

Nhận xét: Kết quả quan trắc nước thải sau hệ thống xử lý định kỳ trong 

tháng 12/2021 cho thấy các thông số ô nhiễm đều đạt QCVN 11-MT: 

2015/BTNMT cột A, kf=1,2, kq=0,9. Điều này cho thấy hệ thống xử lý nước 

thải tại cơ sở đang vận hành tốt. 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải: Không 

có 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Theo kết quả quan trắc nước thải sau hệ thống xử lý định kỳ trong tháng 

12/2021 cho thấy các thông số ô nhiễm đều đạt QCVN 11-MT: 2015/BTNMT 

cột A, kf=1,2, kq=0,9. Điều này cho thấy hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở đang 

vận hành tốt nên cơ sở không vận hành thử nghiệm. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo 

quy định của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

- Quan trắc nước thải  

+ Vị trí quan trắc: 01 điểm đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. 

+ Tần suất: 06tháng/lần. 

+ Chỉ tiêu quan trắc: pH, TSS, COD, BOD5, Tổng N, Tổng P, Amoni, Clo 

dư, Coliform, Tổng dầu mỡ động, thực vật. 

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 11-MT: 2015/BTNMT, cột A, kq = 

0,9, kf  = 1,2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến 

thủy sản. 

 - Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Không có 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không có 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 

xuất của chủ dự án: Không có 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm. 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm do Chủ cơ sở chi trả 

và được duy trì thực hiện trong suốt thời gian hoạt động của cơ sở với kinh phí 

thực hiện quan trắc hàng năm khoảng 15 triệu đồng/năm. 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA  

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

 

 Từ khi thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH Thủy sản Minh Quân và đi 

vào hoạt động cho đến nay cơ sở chưa có tiếp các đoàn thanh, kiểm tra của cơ 

quan chức năng. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty TNHH chế biến thủy sản Đại Dương Xanh cam kết về tính chính 

xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

Công ty TNHH chế biến thủy sản Đại Dương Xanh cam kết việc xử lý chất 

thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về 

bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể như sau: 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên 

nước và quy định pháp luật có liên quan. 

- Tổ chức vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo xử lý nước thải đạt 

quy chuẩn cho phép (QCVN 11-MT: 2015/BTNMT, cột A, kq = 0,9, kf  = 1,2 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản) trước 

khi xả ra môi trường. 

- Giám sát chặt chẽ các quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

- Không xả nước thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn cho phép dưới bất 

kỳ hình thức và vị trí nào khác ngoài những vị trí, số lượng, chế độ xả thải đã 

nêu trong hồ sơ, trong đơn đề nghị; 

Công ty TNHH chế biến thủy sản Đại Dương Xanh cam kết bồi thường 

thiệt hại theo quy định nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường; 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động chi nhánh 

- Hợp đồng thuê nhà xưởng – thiết bị đông lạnh – kho lạnh số 

01.2021/DDX-MQ ngày 26/9/2021 kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CL 481129. 

- Thuyết minh hệ thống xử lý nước thải kèm bản vẽ hệ thống xử lý nước 

thải 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

- Sơ đồ mặt bằng thu gom, thoát nước thải của cơ sở 

- Phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở 

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 1834/GXN-UBND 

ngày 09/4/2018 do Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho cấp và Văn bản số 

5728/UBND-PTNMT ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về 

việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 13/GP-UBND ngày 15/01/2019. 
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GlA.Y CHUNG NHAN DANG KY DOANH NGHlEP . . 
CONG TY TRACH NmtM Hiru H~ HAI THANH VIEN TRO LEN 

Mi s6 doanh nghifp: 1201600880 

Diing ky ldn ddu: ngay 26 thang 02 nam 2019 

Dang ky thay c16i tan thit: 2, ngay 15 thong 12 nam 2020 

I. Ten cong ty 

Ten cong ty vi~t b~ng ti~ng Vi~t: CONG TY TNHH CHE BIEN THUY SAN DA] 

DlfdNG XANH 

Ten cong ty vi~t bfulg ti~ng mroc ngoai: BLUEOCEAN SEAFOOD PROCESSfNG 

COMP ANY LIMITED 

Ten cong ty vi~t tcit: 

2. Dja chi tr1;1 sa chinh 

T6 I 4, Ap Phu-ac Thu(m, Xa Phuac Thr;mh, Thanh ph6 My Tho, Tinh TiJn Giang, 

Vi¢t Nam 

0i~n tho~i: 0939886887 Fax: 

Emai I: blueocean.seafoodvd@gmail.com Website: 

3. V6n di~u I~ I 0.000.000.000 d6ng. 

Being chit: Muai ty c16ng 

4. Danh sach thanh vien g6p v6n 

I S6 CMND (ho{lc 
3ia tri phfin v6n chlIIlg th\fC ca nhan 

Noi dang ky hQ kh§u g6p (VND va hqp phap khac) d6i 

STT Ten thanh vien 
thuong tru d6i v&i ca gia tri tucmg Ty I~ v&i ca nhan; MSDN Ghi 
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' 
v&i to chuc 

I 
NGUYEN 255/BH, Xii Vinh Hoa, 
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CTY TNHH CBTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI DƢƠNG XANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** ******** 

Tiền Giang, ngày 26 tháng 09 năm 2021 

 

HỢP ĐỒNG THUÊ 

NHÀ XƢỞNG - THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH – KHO LẠNH 

Số: 01.2021/DDX - MQ 

 
 Căn cứ vào Luật Thương Mại Nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

 Căn cứ vào khả năng và yêu cầu của hai bên. 

 
Hôm nay, ngày 26 tháng 09 năm 2021, tại văn phòng CÔNG TY TNHH CBTS ĐẠI DƢƠNG 

XANH, chúng tôi gồm có : 

BÊN CHO THUÊ (BÊN A): CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH QUÂN 

Địa chỉ: QL50, Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang 

Mã số thuế: 1201437722 

Số tài khoản: 150114851009174 tại ngân hàng Eximbank CN. Tiền Giang 

Đại diện: Trần Hồng Diễm Chức vụ: Giám đốc 

BÊN THUÊ (BÊN B): CÔNG TY TNHH CBTS ĐẠI DƢƠNG XANH 

Địa chỉ: Tổ 14, Ấp Phƣớc Thuận, Xã Phƣớc Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang 

Mã số thuế: 1201600880 

Số tài khoản: 701 000 800 28 tại ngân hàng ACB CN. Tiền Giang 

Đại diện: Tạ Công Phát Chức vụ: Giám đốc 

Sau khi bàn bạc, chúng tôi thống nhất các điều khoản sau : 

 
 

Điều 1. Đối tƣợng và mục đích cho thuê. 

Đối tƣợng cho thuê : nhà xƣởng – kho lạnh - máy móc thiết bị đông lạnh thủy sản tại số … 

Mục đích sử dụng: đông lạnh, bảo quản các mặt hàng thuỷ hải sản sau đông lạnh. 

Bên A đảm bảo hệ thống máy hoạt động bình thƣờng. 

 
Điều 2. Thời hạn hợp đồng. 

 Thời hạn thuê nhà xƣởng là 5 năm kể từ : 01.10.2021 đến 01.10.2026

 Tiền thuê bắt đầu tính từ ngày thứ 7, sau khi ký bàn giao nhà máy.



Trang 2  

 Khi hết thời hạn thuê, hai bên tiến hành đàm phán, thỏa thuận để tái tục hợp đồng này 

bằng phụ lục trƣớc khi hợp đồng hết hạn 01 tháng. Trƣờng hợp nếu không ký tiếp phụ lục, hợp 

đồng này mặc nhiên đƣợc tiến hành thanh lý đối chiếu.

 Trong thời hạn hiệu lực:

+ Nếu bên B hủy ngang, phải báo trƣớc cho bên A 1 tháng, sẽ mất cọc, chịu mọi trách 

nhiệm về các khoản tiền phát sinh tính đến thời điểm hủy ngang (bao gồm : điện, nƣớc, 

và các khoản chi phí có liên quan). 

+ Nếu bên A hủy ngang phải báo trƣớc cho bên thuê 02 tháng để thu dọn hàng. 

Đồng thời, bên A phải trả lại tiền cọc và đền bù 100% tiền cọc lại cho bên B. 

 
 

Điều 3. Đơn giá cho thuê. 

 Đơn giá thuê, cụ thể :

Trong 3 tháng đầu (kể từ ngày ký biên bản bàn giao nhà máy) : 50.000.000 

đồng/tháng 

Từ tháng thứ tƣ đến khi kết thúc hợp đồng này: 55.000.000 đồng/tháng 

 Đơn giá này không bao gồm thuế GTGT.

 

Điều 4. Phƣơng thức và thời hạn thanh toán 

 Bên B thanh toán tiền cọc để đảm bảo cho hợp đồng này có hiệu lực ngay tại thời điểm 

ký hợp đồng, số tiền trị giá : 50.000.000 đồng (Năm mƣơi triệu đồng)

 Tiền thuê hằng tháng, Bên B thanh toán cho Bên A thông qua hình thức chuyển khoản 

vào tài khoản của Bên A vào ngày 5-8 tây mỗi tháng.

 
Điều 5. Bàn giao Nhà xƣởng & Tổ chức công nhân vận hành. 

Bàn giao Nhà xƣởng : 

 Bên A sẽ bàn giao Nhà xƣởng, máy móc thiết bị hoạt động ổn đình, bình thƣờng cho Bên 

B chậm nhất trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận cọc. Sau 15 ngày (kể từ ngày bên B nhận bàn 

giao) nhà máy vận hành bình thƣờng, bên A và bên B sẽ tiến hành ký biên bản bàn giao nhà máy, 

bên B có trách nhiệm vận hành và bảo dƣỡng máy móc cho bên A.

 Biên Bản Bàn Giao sẽ đƣợc lập và ký bởi đại diện hợp pháp của các Bên và là một phần 

không thể tách rời của Hợp Đồng.

 Trong quá trình thuê, bên B có thể trang bị thêm máy mọc thiết bị sau khi bàn bạc thống 

nhất với bên a. Và xác nhận bằng văn bản, đây là tài sản riêng của bên B. Sau khi kết thúc hợp 

đồng, bên B có quyền mang thiết bị này ra khỏi nhà máy. Và bên A sẽ hỗ trợ bên B các thủ tục 

pháp lý khi có nhu cầu.
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Tổ chức công nhân vận hành : 

 Nhân viên do bên B tuyển dụng, phát lƣơng, trong suốt quá trình thuê. Bên B phải đảm 

bảo tuân thủ pháp luật có liên quan và chịu mọi trách nhiệm khi thuê mƣớn nhân công phục vụ 

công việc.

 
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A 

Quyền của Bên A: 

 Yêu cầu bên B nhận bàn giao Nhà xƣởng theo lộ trình đã thỏa thuận.

 Yêu cầu bên B thanh toán đủ tiền thuê, tiền thanh toán hộ, theo đúng thời hạn quy định 

trong hợp đồng này.

 Yêu cầu bên B bảo quản, sử dụng đối tƣơng cho thuê theo đúng hiện trạng trong biên bản 

bàn giao kèm theo hợp đồng này.

 Yêu cầu bên B bồi thƣờng thiệt hại hoặc sửa chữa phần hƣ hỏng do lỗi của Bên B gây ra, 

sai biệt với nội dung trong biên bản bàn giao kèm theo hợp đồng này.

 Đƣợc phép cải tạo, nâng cấp đối tƣợng cho thuê nhƣng phải đảm bảo không gây ảnh 

hƣởng gián đoạn cho bên B, và phải có sự thống nhất của bên B.

 Yêu cầu bên B trả lại đối tƣợng cho thuê khi hết thời hạn thuê.

 Có quyền đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng này và yêu cầu bên B bàn giao lại đối tƣợng 

cho thuê trƣớc thời hạn, không phải bồi thƣờng bất cứ khoản nào, nếu bên B có các hành vi sau:

 Bên B sản suất , chứa hàng cấm, không đƣợc pháp luật cho phép. 

 Bên B thanh toán trễ hạn tiền thuê quá 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán; 

 Bên B thanh toán trễ hạn tiền chi phí điện nƣớc,..quá 10 ngày kể từ ngày đến hạn 

thanh toán; 

 Bên B bị đình chỉ hoạt động sản xuất, giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi giấy phép 

bởi các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền; 

 Bên B vi phạm một trong các điều khoản trong Hợp đồng này nhƣng không khắc 

phục dù Bên A đã thông báo nhắc nhở bằng văn bản 03 (ba) lần. 

 
Nghĩa vụ của Bên A: 

 Bàn giao cho bên B phần đối tƣợng cho thuê, đảm bảo cho Bên B đƣợc toàn quyền sử 

dụng tài sản của mình kể từ ngày thuê;

 Đảm bảo cho bên B đƣớc sử dụng đối tƣợng cho thuê một cách trọn vẹn và riêng biệt;

 Chấp thuận cho bên B thay đổi thiết kế nhà xƣởng, lắp đặt, sửa chữa, bổ sung thêm các 

công trình, vật kiến trúc khác nếu phù hợp với mục đích sử dụng.
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 Cung cấp kịp thời cho Bên B tất cả bản sao công chứng những giấy tờ liên quan đến Nhà 

xƣởng cho thuê khi có yêu cầu của Bên B hoặc cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền;

 Bảo đảm cho Bên B sử dụng ổn định trong suốt thời hạn thuê;

 Bảo trì, sửa chữa, khắc phục hƣ hỏng của kết cấu nhà xƣởng định kỳ hoặc khi nhận đƣợc 

thông báo của Bên B; nếu Bên A không bảo trì, sửa chữa kết cấu nhà xƣởng mà gây thiệt hại cho 

Bên B thì phải bồi thƣờng;

 Không đƣợc đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng khi Bên B thực hiện đúng nghĩa vụ theo 

hợp đồng, trừ trƣờng hợp đƣợc Bên B đồng ý chấm dứt hợp đồng;

 Có nhiệm vụ cung cấp các giấy tờ, ký xác nhận trên các hồ sơ liên quan và thực hiện các 

công việc hỗ trợ cần thiết khác để Bên B xin các lọai gấy phép liên quan đến Nhà xƣởng và hoạt 

động của Bên B tại Nhà xƣởng;

 Trong suốt thời hạn hiệu lực, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về chủ sở hữu, bên A phải 

thông báo cho bên B và các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của bên B theo Hợp Đồng này 

với các bên này về việc các bên này phải đảm bảo quyền của Bên B không bị ảnh hƣởng bất lợi 

dƣới mọi hình thức cho đến khi Hợp Đồng này hết hiệu lực.

 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên B 

7.1 Quyền của Bên B: 

7.1.1 Yêu cầu Bên A bàn giao Nhà xƣởng theo đúng hiện trạng đã liệt kê tại Điều 1 của 

Hợp đồng này; 

7.1.2 Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về Nhà xƣởng cho thuê; 

7.1.3 Đƣợc cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ Nhà xƣởng nếu đƣợc Bên A đồng ý bằng 

văn bản; 

7.1.4 Đƣợc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với Bên A trong trƣờng hợp 

thay đổi chủ sở hữu; 

7.1.5 Yêu cầu Bên A sửa chữa Nhà xƣởng trong trƣờng hợp Nhà xƣởng bị hƣ hỏng 

không phải do lỗi của Bên B gây ra; 

7.1.6 Đơn phƣơng chấm dứt thực hiện hợp đồng trong các trƣờng hợp: 

- Chất lƣợng của Nhà xƣởng cho thuê xuống cấp mà không do lỗi của Bên B và 

có thể gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng, tài sản, gây thiệt hại cho Bên B 

mà Bên A không sửa chữa sau khi nhận yêu cầu bằng văn bản của Bên B. 

- Khi quyền sử dụng Nhà xƣởng bị hạn chế do lợi ích của ngƣời thứ ba. 

- Bên A bị đình chỉ hoạt động sản xuất, giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi giấy 

phép bởi các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền; 
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- Bên A tăng giá thuê bất hợp lý so với quy định tại Hợp đồng này. 

7.1.7 Yêu cầu Bên A bồi thƣờng thiệt hại do lỗi của Bên A gây ra; 

7.1.8 Khi bên B có nhu cầu thay đổi thiết kế nhà xƣởng, lắp đặt, sửa chữa, bổ sung thêm 

các công trình, vật kiến trúc khác thì phải xin ý kiến của bên A. Khi bên A đồng ý, 

bên A sẽ hỗ trợ xin các giấy phép liên quan đến các công việc này với điều kiện 

việc thay đổi đó không làm ảnh hƣởng đến kết cấu của Nhà xƣởng. 

7.1.9 Đƣợc quyền lấy hàng hóa và tài sản riêng của bên B, ra khỏi nhà máy, mà không 

cần bất kỳ giấy xác nhận gì của bên A, khi bên A bị cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền cƣởng chế hoặc thu hồi nhà máy hay giấy phép của bên A. 

7.2 Nghĩa vụ của Bên B: 

7.2.1 Bảo quản, sử dụng Nhà xƣởng đúng công năng, thiết kế, mục đích đã thỏa thuận 

trong hợp đồng; 

7.2.2 Thanh toán đủ tiền thuê Nhà xƣởng theo thời hạn và phƣơng thức thỏa thuận tại 

Điều 4 của Hợp đồng này; 

7.2.3 Tự chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về mọi điều kiện hoạt động sản xuất kinh 

doanh của mình trên phần Nhà xƣởng đã thuê của Bên A; 

7.2.4 Thông báo cho Bên A nếu Nhà xƣởng hƣ hỏng và thanh toán các cho phí sửa chữa 

cho Bên A nếu thiệt hại do lỗi của Bên B gây ra; 

7.2.5 Bàn giao Nhà xƣởng trong điều kiện sạch sẽ và nguyên trạng (trừ các hao mòn tự 

nhiên trong quá trình sử dụng) cùng các trang thiết bị do Bên A lắp đặt sẵn cho Bên 

B khi kết thúc Hợp đồng hoặc khi Hợp đồng bị chấm dứt trƣớc thời hạn; 

7.2.6 Không tự ý sửa chữa, thay đổi, cải tạo, phá dỡ, làm thay đổi cấu trúc Nhà xƣởng 

cho thuê nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A; 

7.2.7 Bên B không đƣợc cho bên thứ ba thuê lại mà không đƣợc sự đồng ý bằng văn bản 

của Bên A; 

7.2.8 Chấp hành nghiêm chỉnh các qui định về môi trƣờng rác thải, chất thải, tiếng ồn, an 

ninh, an toàn... 

7.2.9 Bồi thƣờng thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

 
 

Điều 8. Bất khả kháng 

Bất khả kháng là những sự kiện khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của các bên bao gồm 

nhƣng không giới hạn ở: động đất, bão, lũ lụt, gió lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến 

tranh hay đe dọa chiến tranh… hoặc các thảm họa khác không thể lƣờng trƣớc đƣợc; hoặc 

sự thay đổi của luật pháp bởi chính quyền Việt Nam. 
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Điều 9. Hiệu lực và chấm dứt Hợp đồng 

11.1 Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày bên A nhận đƣợc tiền đặt cọc của hợp đồng này 

11.2 Hợp Đồng này sẽ chấm dứt trƣớc thời hạn trong những trƣờng hợp sau: 

11.2.1 Nếu các bên đồng ý chấm dứt bằng văn bản. 

11.2.2 Nếu bất cứ vi phạm Hợp đồng nào không đƣợc khắc phục trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu khắc phục từ Bên không vi phạm. Trong trƣờng hợp 

này, Bên không vi phạm có quyền đơn phƣơng chấm dứt Hợp đồng bằng cách gửi 

văn bản thông báo cho Bên vi phạm. 

11.2.3 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài quá 30 ngày kể từ ngày phát sinh, Hợp Đồng 

này có thể đƣợc chấm dứt dựa trên văn bản thông báo của một Bên cho Bên còn lại. 

 
Điều 10. Giải quyết tranh chấp 

Trong trƣờng hợp có bất cứ mâu thuẫn nào phát sinh từ Hợp Đồng này, Các Bên sẽ ƣu tiên giải 

quyết vấn đề bằng thƣơng lƣợng. Nếu không thể giải quyết đƣợc trong vòng 30 ngày, vấn đề sẽ 

đƣợc giải quyết bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng của 

Trung tâm này, địa điểm tiến hành giải quyết bằng trọng tài là thành phố Hồ Chí Minh. Bên thua 

kiện phải thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp cho Bên thắng 

kiện (bao gồm cả chi phí luật sƣ). 

 
Điều 11. Điều khoản chung 

13.1 Hợp Đồng này đƣợc điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. 

13.2 Mọi sửa đổi hoặc bổ sung Hợp Đồng đều phải đƣợc lập thành văn bản và ký duyệt bởi 

ngƣời có thẩm quyền của mỗi Bên. 

13.3 Mỗi Bên không đƣợc phép chuyển giao bất cứ quyền, nghĩa vụ nào trong Hợp Đồng này 

cho bất cứ bên thứ ba nào mà không đƣợc sự chấp thuận trƣớc bằng văn bản của Bên còn 

lại. 

13.4 Hợp Đồng này sẽ đƣợc lập thành 04 bản có giá trị nhƣ nhau, mỗi Bên giữ 02 bản để thực 

hiện
. 
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

BOD5 Nhu cầu oxy sinh học sau 5 ngày 

COD Nhu cầu oxy hóa học 

UASB Upflow anaerobic sludge blanket 

USBF Upflow Sludge Blanket Filtration  

N Nitơ 

P phốtpho 

SS Chất rắn lơ lửng 

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long



 
 

 

1. Thành phần tính chất đặc trưng nước thải đầu vào 

Bảng 1.1 Đặc trưng nước thải nhà máy  

STT Thông số Đơn vị Kết quả 

1 pH - 7,93 

2 BOD5  mg/l 1307 

3 COD mg/l 1867 

4 Chất rắn lơ lửng ( TSS ) mg/l 321 

5 Dầu mỡ động thực vật mg/l 37,8 

6 Tổng N mg/l 300 

7 N – NH3 mg/l 259 

8 Tổng P mg/l 60 

9 Clo dư mg/l 0,2 

10 Coliforms MPN/100ml 5,7 x 105 

(Nguồn: Chất lượng nước thải thủy sản một số nhà máy chế bến trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang, 2015) 

- Quy chuẩn chất lượng nước yêu cầu sau xử lý đạt QCVN 11: 2011/BTNMT cột 

A, với các thông số cơ bản sau: 

Bảng 1.2 Bảng nồng độ nước thải đầu theo QCVN 11:2015/BTNMT 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 11:2015/BTNMT 
Cột A, Kq=1; Kf=1,1 

1 pH - 6-9 

2 BOD5  mg/l 33 

3 COD mg/l 82,5 

4 Chất rắn lơ lửng  mg/l 55 

5 N – NH3 mg/l 11 

6 Tổng N mg/l 33 

7 Tổng dầu mỡ mg/l 11 

8 Tổng P mg/l 11 

9 Clo dư  1,1 

10 Tổng Coliforms MPN/100ml 3.000 

 

Do đặc tính của nước thải của công ty có hàm lượng chất hữu cơ dễ phân 

hủy sinh học cao và dầu, mỡ lớn nên cần một qui trình hợp lý để loại bỏ hiệu quả. 

Bên cạnh đó, nồng độ dưỡng chất Ntổng : 300 (mg/L), Ptổng: 60 (mg/L) cao nếu 

không xử lý đạt tiêu chuẩn khi thải ra môi trường sẽ gây hiện tượng phú dưỡng 

hóa. Do đó, cần có qui trình công nghệ xử lý hiệu quả lượng dưỡng chất này. 



 
 

 

2. Qui trình công nghệ đề xuất  

Dựa vào đặc trưng nước thải và đầu ra mong muốn, chúng tôi đề xuất công nghệ xử 

nước thải như hình 2.1 

 Hình 2.1. Qui trình công nghệ xử lý nước thải  

Bể điều lưu 

Bể khử nito 1 

Bể khử trùng 

Nước trong 

Bể tiêu bùn 

Nước thảiQ=20m3/ngày 

Xả thải 

Cặn lắng 
Bể lắng 1 

Hóa chất 

Tuần hoàn nước 

UASB 
Cặn lắng 
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2.2. Thuyết minh qui trình xử lý nước thải: 

 Toàn bộ nước thải phát sinh của cơ sở theo các đường ống thu gom cho chảy 

về kênh thu nước chính. Tại đây, nước thải được cho chảy qua song chắn rác để lược 

bớt lượng rác thô lẫn trong nước thải. Lượng rác thô này sẽ được thu gom và xử lý. 

Nước thải sau khi qua song chắn rác được cho tự chảy về hố thu gom và tách ván. Từ 

bể này nước thải sẽ được bơm về bể điều lưu để ổn định lưu lượng và dưỡng chất 

trước khi bơm qua các công đoạn xử lý tiếp theo. 

Do nước thải còn nhiều cặn (vụn thịt, mỡ, vi cá, cát,..) và tạp chất thô dễ lắng 

nên cần thiết bơm qua hệ phản ứng để keo tụ  các thành phần này nhằm loại bớt các 

chất ô nhiễm tại bể lắng 1 trước khi cho tự chảy vào bể UASB (Upflow anaerobic 

sludge blanket). Bể UASB là loại bể sinh học yếm khí rất thích hợp để xử lý nước thải 

có nồng độ BOD cao nhằm giảm tải cho công đoạn xử lý hiếu khí tiếp theo. Nước thải 

sau khi qua bể UASB sẽ tự chảy về bể khử nito + bể bùn hoạt tính (2 lần khử nito theo 

chu trình Bardenpho: anoxic + oxic + anoxic + oxic). Đây là bể có sự kết hợp của ba 

phân vùng: yếm khí, thiếu khí và hiếu khí. Bể rất hiệu quả đối với loại nước thải có 

hàm lượng BOD và Nitơ, photpho cao. Vi sinh trong bể sẽ sử dụng chất ô nhiễm tạo 

thành sinh khối (bùn). Phần bùn sinh ra sẽ được lắng ở bể lắng thứ cấp. Phần nước 

trong sẽ được bơm qua bồn lọc áp lực sau đó được khử trùng trước khi thải ra môi 

trường. Lượng bùn lắng ở bể lắng sẽ được bơm tuần hoàn về bể khử nito hoặc bơm bỏ 

về bể tiêu bùn khi lượng bùn đã dư. 

Phần nước trong sau bể lắng 2 sẽ tự chảy về bể khử trùng. Tại đây hóa chất khử 

trùng được sử dụng để tiêu diệt các vi sinh vật có hại còn trong nước thải trước khi xả 

vào nguồn tiếp nhận. 

 Nitrat hóa: 

Nitrat hóa (nitrification) là quá trình chuyển hóa Amon thành Nitrit sau đó 
chuyển hoá thành Nitrat. Quá trình Nitrat hóa có thể xảy ra nếu ngay từ đầu nitơ tồn 
tại ở dạng Amon. Theo Hoàng Văn Huệ (2004), quá trình Nitrat hóa gồm 2 bước sau: 

  Bước 1: Amon bị oxy hóa thành Nitrit do tác động của vi khuẩn Nitrit theo 
phản ứng sau: 

NH 
4  + 0.5O2                NO 

2  + 2H+ + H2O 

 

 Bước 2: Oxy hóa Nitrit thành Nitrat do tác động của vi khuẩn Nitrat hóa theo 
phản ứng sau: 

           NO 
2  + 0.5O2                     NO 

3            

   Quá trình chuyển hóa Amon thành Nitrat có thể tổng hợp bằng phương trình 
sau: 

Vi khuẩn  

Nitrit hoá 

Vi khuẩn 

Nitrat hóa 
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Vi khuẩn thực hiện quá trình Nitrat hóa là Nitrosomonas và Nitrobacter. 
Nitrosomonas oxy hóa Amon thành Nitrit. Nitrit chuyển thành Nitrat nhờ vi khuẩn 
Nitrobacter. 

  Quá trình khử Nitrat 

  Quá trình khử Nitrat là quá trình tách oxy khỏi Nitrit, Nitrat nhờ hoạt động của 
các vi khuẩn trong điều kiện không có oxy (anoxic). Oxy được tách ra từ Nitrit và 
Nitrat được dùng lại để oxy hóa các chất hữu cơ. Theo Trần Hiếu Nhuệ (2001), một số 
loài vi khuẩn dị dưỡng như Achromobacter, Aerobacter, Alcaligenes, Bacillus, 
Brevibacterium, Flavobacterium, Lactobacillus, Micrococcus, Proteus, Pseudomonas, 
Spirillum có khả năng khác nhau trong việc khử Nitrat theo 2 giai đoạn sau: 

1) Chuyển hóa Nitrat thành Nitrit 

2) Tạo ra nitơ oxyt, dinitơ oxyt, khí nitơ 

Các phản ứng khử Nitrat diễn ra như sau:                  

                     2223 NONNONONO    

 Ba hợp chất sau là các sản phẩm dạng khí và có thể bay vào khí quyển. 

 Trích lại từ Gabriel Bitton, 1999, quá trình khử Nitrat chịu ảnh hưởng bởi: 

 Nồng độ NO 
3  

 Cần có nguồn cacbon hữu cơ 

 pH: giá trị pH thích hợp là 7.08.5, tốt nhất là gần 7.0 (trích lại từ Metcalf & 
Eddy, 1991).  

 Ảnh hưởng của nhiệt độ: quá trình khử Nitrat có thể xảy ra ở nhiệt độ 
35500C, cũng có thể ở 5100C nhưng không hiệu quả bằng (Grabriel Bitton, 1999). 

 Ảnh hưởng của nguyên tố vi lượng 

 Hợp chất độc: quá trình này ít bị ảnh hưởng bởi chất độc so với quá trình 
Nitrat hóa (Grabriel Bitton, 1999). 

3. Các ưu điểm của công nghệ lựa chọn: 

 Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 11: 2015/BTNMT, cột A. 

 Bể UASB (Upflow anaerobic sludge blanket). Đây là bể kỵ khí rất hiệu quả 

trong xử lý các loại nước thải có nồng độ các chất ô nhiễm dễ phân hủy sinh học cao. 

 Bể bùn hoạt tính theo chu trình Bardenpho (anoxic + oxic + anoxic + oxic ) có 

bổ sung giá thể. Đây là bể bùn cải tiến  vừa có vùng yếm khí, thiếu khí vừa có vùng 

hiếu khí để xử lý hiệu quả nước thải có hàm lượng chất hữu cơ  và N, P cao vì: 



 
 

 

+ Lượng vi sinh vật lưu lại trong bể và giá thể là rất lớn; 

+ Khả năng chịu tải cao; 

+ Khả năng thích ứng, chống sốc và phục hồi tốt; 

+ Vi sinh vật bám trên giá thể đẩy nhanh quá trình nitrat và khử nitrat để 

loại bỏ N có trong nước thải. 

 Vận hành hệ thống đơn giản: 

+ Bơm nước thải tự động bằng phao nổi; 

+ Có thể vận hành tay khi cần thiết. 

 Cao trình các bể được bố trí hợp lý nhằm tận dụng quá trình tự chảy do chênh 

lệch áp suất giúp tiết kiệm bơm sử dụng và lượng điện tiêu thụ.   

4. Mặt bằng hệ thống 

Diện tích xây dựng hệ thống 100 m2. 

5. Phương án thi công, vật tư và thiết bị  

- Có đội thi công riêng; đảm bảo an toàn về lao động và không gây ảnh hưởng, 

tác động xấu đến môi trường. 

- Nguồn vật tư  tại địa phương; 

- Nguồn thiết bị có sẵn, chất lượng tốt, mới 100% và sẵn sàng lắp đặt khi hoàn 

thành phần xây dựng; 

- Toàn bộ hệ thống đã được thiết kế và xây dựng tại các công ty ở đồng bằng 

sông Cửu Long đều đạt quy chuẩn hiện hành, vận hành và bảo dưỡng đơn giản.  

6. Các tác động môi trường 

- Công trình xây dựng đảm bảo khi vận hành không gây ồn, rung, ô 

nhiễm không khí cho khu vực xung quanh. Nước thải đầu ra đạt QCVN 

11:2015/BTNMT cột A. 

- Vi sinh sử dụng là loại vi sinh thân thiện với môi trường, có sử dụng khử 

trùng trước khi xả vào nguồn tiếp nhận nên không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

- Cách bố trí hệ thống hợp lý và thẩm mỹ, không gây mất vẻ mỹ quan 

của khu vực.  

7. Công tác vận hành và bảo dưỡng 

- Vận hành đạt QCVN 11:2015/BTNMT cột A trước khi bàn giao; 

- Hướng dẫn vận hành hệ thống, cách khắc phục khi gặp sự cố trong lúc 

vận hành. 

- Bảo hành công trình 12 tháng. 



 
 

 

8. Các hạng mục công nghệ 

STT 
HẠNG MỤC 
XÂY DỰNG 

Dài 
(m) 

Rộng 
(m) 

Cao 
(m) 

V 
(m3) 

CHỨC NĂNG/VẬT LIỆU 

1 
Bể thu gom + 
tách ván 

2,6 0,9 2 4,68 
- Thu gom nước thải 
- Vật liệu: bêtông cốt thép 

2 Bể điều lưu 3,25 1,35 3 13 
- Điều hòa lưu lượng 
- Vật liệu: bêtông cốt thép 

4 
Bể phản ứng + 
tạo bông 

Bồn đứng 0,3 
- Trộn nước thải và hóa chất 
- Vật liệu: bêtông cốt thép 

5 Bể lắng 1 1,1 1,1 3 3,6 
- Lắng cặn thô + gạt ván và 
dầu mỡ 
- Vật liệu: bêtông cốt thép 

6 Bể UASB 2,6 2,2 3 17 

- Phân hủy kỵ khí chất ô 
nhiễm 
- Vật liệu: bêtông cốt thép và 
thép tấm 

7 Bể khử nito 1 1,1 1 3 3,3 
- Phân hủy chất hữu cơ, N,P 
- Xử lý BOD5, COD 
- Vật liệu: bêtông cốt thép 

8 
Bể bùn hoạt 
tính 1 

3 1,1 3 9,9 
- Phân hủy chất hữu cơ, N,P 
- Xử lý BOD5, COD 
- Vật liệu: bêtông cốt thép 

9 Bể khử nito 2 1,1 1 3 3,3 
- Phân hủy chất hữu cơ, N,P 
- Xử lý BOD5, COD 
- Vật liệu: bêtông cốt thép 

10 
Bể bùn hoạt 
tính 2 

2 1,1 3 6,6 
- Phân hủy chất hữu cơ, N,P 
- Xử lý BOD5, COD 
- Vật liệu: bêtông cốt thép 

11 Bể lắng 2 1,1 1,1 3 3,6 
- Lắng bùn 
- Vật liệu: bêtông cốt thép 

12 Bể khử trùng 2,6 0,8 1 2 
- Diệt khuẩn 
- Vật liệu: bê tông cốt thép 

13 Bể chứa bùn 6,5 1,35 3 26 
- Chứa bùn 
- Vật liệu: Tường gạch  

14 Nhà điều hành 2 2 2,5 - 
- Chứa thiết bị 
- Vật liệu: tường gạch,  
mái tole 

 Hiệu suất xử lý của các hạng mục công nghệ 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Đầu 

vào 

Sau cơ học 

+hóa lý 

Sau 

UASB Sau chu 

trình 

Barden

pho 

QCVN 
11:2015/BT

NMT 
Cột A, 

Kq=1; 

Kf=1,1 



 
 

 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Đầu 

vào 

Sau cơ học 

+hóa lý 

Sau 

UASB Sau chu 

trình 

Barden

pho 

QCVN 
11:2015/BT

NMT 
Cột A, 

Kq=1; 

Kf=1,1 

1 
TSS 

mg/l 321 64,2(80%) 
64,2 33 

(50%) 
55 

2 
BOD5 

mg/l 1307 1046(20%) 
157 (85%) 15,7 

(90%) 
50 

3 
COD 

mg/l 1867 1310(30%) 
197 (85%) 19,7 

(90%) 
82,5 

4 
Tổng N  

mg/l 300 270 (10%) 
61 (70%) 10 

(85%) 
33 

5 Tổng P mg/l 60 54(10%) 22 (60%) 4 (85%) 11 

6 

T.dầu mỡ 

động thực 

vật 

mg/l 37,8 34 (10%) 

 

14 (60%) 7 (50%) 11 

9. Danh mục thiết bị 

STT HẠNG MỤC THIẾT BỊ ĐẶC TÍNH ĐVT SL 

1 BỂ THU GOM 2x1x2 Bể 1 

1.1 
Song chắn  
(inox sus 304) 3x1 Bộ 1 

1.2 Motor + xích cào Đài Loan Bộ 1 

1.3 Bơm nước thải       

  Loại bơm: Nước thải cái 2 

  Lưu lượng: 12 ÷ 16 m3   

  Cột áp: 4 m   

  Cống suất motơ: 0.75 kW   

  Điện áp: 380 V   

  Nhà sản xuất: Đài Loan     

2 
BỂ LẮNG CÁT + TÁCH 
MỠ THÔ 3,6x1x2 Bể 1 

2.1 Lược rác tinh (inox sus 304) Việt Nam  Bộ 1 

3 BỂ ĐIỀU LƯU 20m3 Bể 1 

3.1 Bơm nước thải       

  Loại bơm: Nước thải cái 2 



 
 

 

  Lưu lượng: 8 m3   

  Cột áp: 4 m   

  Cống suất motơ: 0.4 kW   

  Điện áp: 380 V   

  Nhà sản xuất: Đài Loan     

3.2 Hệ thống phân phối khí USA cái 6 

4 
BỂ PHẢN ỨNG  
+ TẠO BÔNG 3m3 Bồn 2 

4.1 Bơm định lượng Bơm màng     

  Loại bơm: Hóa chất cái 3 

  Lưu lượng: 30 l/h   

  Cống suất motơ: 45 w   

  Điện áp: 220 V   

  Nhà sản xuất: USA     

4.2 Bồn chứa hóa chất 01m3 Việt Nam cái 2 

4.3 Hệ thống phân phối khí USA đĩa 2 

5 
BỂ LẮNG  
SƠ CẤP Nam Phát Bể 1 

5.1 Ống phân phối trung tâm Nam Phát Cái 1 

5.2 Bộ tuyển nổi siêu nông Nam Phát Bộ 1 

5.3 Bồn tạo áp   Bộ 1 

5.4 Bơm cặn lắng       

  Loại bơm: Bơm bùn Cái 1 

  Lưu lượng: 8 m3   

  Cột áp: 6 m   

  Cống suất motơ: 0.4 kW   

  Điện áp: 380 V   

  Nhà sản xuất: Đài Loan     

5.5 

Motor giảm tốc (1,5KW, 
380V, tốc độ: 10 vòng/phut) + 
cánh gạt Đài Loan Bộ 1 

6 BỂ UASB 2,5x2,5x4 Bể 1 

6.1 
Hệ thống thu nước và khí 
composite + inox Việt Nam Bộ 1 

6.2 Vi sinh yếm khí đặc chủng  Nam Phát m3 6 

7 BỂ KHỬ NITO 1 2,5x1x3 m3 1 

7.1 Hệ thống phân phối khí USA đĩa 5 



 
 

 

8 BỂ BÙN HOẠT TÍNH 1 2,5x2,5x3 Bể 1 

8.1 Máy thổi khí Japan cái 2 

 Lưu lượng: 1,5 m3 O2/phút   

 Cột áp: 5     

 Công suất motơ: 2,2 kW   

 Điện áp: 380 V   

8.2 Hệ thống phân phối khí USA đĩa 12 

8.3 
Hệ thống giá thể vi sinh (dạng 
cầu) Việt Nam m3 16 

8.4 Vi sinh hiếu khí đặc chủng  Nam Phát m3 6 

9 BỂ KHỬ NITO 2 2x1x3 m3 1 

9.1 Bơm tuần hoàn nước       

  Loại bơm: Bơm bùn Cái 2 

  Lưu lượng: 8 m3   

  Cột áp: 8 m   

  Cống suất motơ: 0.4 kW   

  Điện áp: 380 V   

  Nhà sản xuất: Đài Loan     

9.2 Hệ thống phân phối khí USA đĩa 5 

10 BỂ BÙN HOẠT TÍNH 2 2x2x3 Bể 1 

10.1 Hệ thống phân phối khí USA đĩa 10 

11 BỂ LẮNG 2 1,5x1,5x3 Bể 1 

11.1 
Ống phân phối trung tâm 
Ø1,2mx2m Nam Phát Cái 1 

11.2 Bơm cặn lắng   cái 1 

  Loại bơm: Bơm bùn      

  Lưu lượng: 8  m3   

  Cột áp: 6 m    

  Cống suất motơ: 0.4 kW   

  Điện áp: 380V     

  Nhà sản xuất: Đài Loan     

12 BỂ KHỬ TRÙNG 3,8x0,8x1 Bể 1 

12.1 Bơm định lượng Bơm màng     

  Loại bơm: Hóa chất cái 1 

  Lưu lượng: 15 l/h   

  Cống suất motơ: 250 w   



 
 

 

  Điện áp: 220 V   

  Nhà sản xuất: USA     

12.2 Bồn chứa hóa chất 1m3 Việt Nam cái 1 

13 SÂN PHƠI BÙN 30m2 Bể 1 

14 HỆ THỐNG ĐIỆN 
Hệ thống tủ điện, dây điện và 

các thiết bị điều khiển,… Bộ 1 

15 

HỆ THỐNG  Ống trán kẽm, ống nhựa 
PVC, van,… Bộ 1 ĐƯỜNG ỐNG 

16 NHÀ ĐIỀU HÀNH 3,8x1,8x2,5 cái 1 

11. Chi phí vận hành khi hệ thống hoạt động ổn định 

Với lượng nước thải sinh ra hàng tháng là 1.800 m3/tháng. Chi phí phải trả cho các 

thiết bị trong hệ thống như: điện, hóa chất,…tính cho 1 m3 (một mét khối) nước thải 

là: 4.630 đồng. Cụ thể được trình bày ở bảng 12.1 

Bảng 11.1 Chi phí xử lý 1m3 khối nước thải khi đi vào vận hành 

STT Chi phí cho Số lượng Đơn giá 
Thành tiền 

(VNĐ) 
1 Điện (KWh) 2,2 1.500 3.300 
2 Chlorien (kg) 0,005 50.000 250 
3 Polymer 0,001 80.000 80 
4 PAC 0,1 10.000 1.000 

Chi phí cho 1m3 nước thải được xử lý là: 4.630 
Như vậy khi công trình đi vào hoạt động ổn định hàng tháng công ty phải trích 

4.167.000 đồng để di trì hệ thống xử lý hoạt động. (xử lý 900 m3 nước thải/tháng). 
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l 1,(11 ) 

UY BAN NHAN DAN 
TINH TttN GIANG 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VJtT NAM 
DQc lip-Ty- do - H9nh pbU.c 

S6, 0 /GP-UBND Tiln Giang, ngdy trt11Qng 01 ndm 2019 

GIAY PHEP xA Nt!OC THAI V Ao NGUON Nt!OC 

CHU TfCH UV BAN NHAN DAN TINH TttN GIANG 

Can elf Lu~t TO chll'c chinh quy~n dia phuong ngt\y 19 th!lng 6 nl!.m 2015; 

Ci\n ell' Lu~t Tai nguyCn nu6c ngi\y 21 thrulg 6 nAm 2012; 
CAn elf Nghj dinh s0 201 /2013/ND-CP ngAy 27 th3.ng 11 nl!.m 2013 cUa 

Chinh phi.I quy dinh chi 1iJt thi h:\.nh mQt s6 diAu cUa Lu~t Tai nguyCn nu6c; 

Cl!.n elf ThOng tu sO 27/2014f IT-BTNMT ng8y 30 thallg 5 nl!.m 2014 cUa \ 
BQ Tai nguyCn vll MOi tnrC7Tlg quy djnh vi~c dl!.ng ky khai th;ic nu6c ducri dAt, 
miu hA so cdp, gia hf,1.11, di!u chinh, dp l{li giAy phCp tai nguyen nu6c; 

XCt Dem d~ nghj d.p giAy phCp xa nu6c th.ii vao ngu6n nu6c k}' ngiiy 26 
thllng 3 n!m 2018 va h6 so kem theo cUa COng ty TNHH Thi,rc phAm Minh 
Quan, dia chi Qu0c IQ 50, Ap MY Lqi , xii M9 Phong, thanh phfi My Tho, tinh 

Ti«!n Giang; 
XCt d«! nghi cUa Gillm d6c SO Tai nguyen vii MOi truO'tlg t~i TO trinh s6 

04nTr-STNMT ngi.ly 02 thfulg 01 n!m 2019, 

QUYETDfNH, 

Oiiu I. Ch:ip thu~n cho COng ty TNHH Thi,rc phdm Minh Quiin, dja chi 
Qu6c IQ 50, dp MY Lqi, xi'! My Phong, thllnh phfi MY Tho, tinh Ti!n Giang duqc 
phCp x8. nu6c th8.i vilo ngubn nu6c v6i cllc rn;ii dung sau: 

1. Ngubn nu6c tiJp nh~ nu6c th8i: duO'llg muong thoBt nu6c cOng c{mg. 

2. Vi tri noi xa nu6c th8i: Qufic IQ 50, dp MY Lqi, x! MY Phong, th8nh 
ph6 MY Tho, tinh Ti!n Giang; Tqa dQ xa mr6c thi.li (VN2000, kinh tuyJn trvc 
105°45', mlli chit!u 6°) : X (m) = 1146548; Y (m) = 568778. 

3. Phuong thU'c xa th3.i : IV chOy theo duO'llg 6ng PVC 0 60mm, dili Olm 

xa vao duO'ng muang thoilt nu6c cOng cQng. 

4. ChJ dQ xB nu6c th8i: liCn l\JC. 

5. Luu luqng xll nu6c thi.li: 20 ml/ng8y dCm. 
6. Chfit [uqng nu6c thOi: ThOng s6 v8 giB tri n6ng chdt Cl nhi~m trong 

nu6c th8i duqc phep xd vao ngubn nu6c khOng vuQ'l qud gi8 tri 16i da cho phep 



. _ i! 1,; c duqc quy djnh ••i , 
(Cm .. ); giA trj C,.... = C x Ki x ~r, v61 K.i~•:• Kr I?~ g i i€n thll sail QCVN 
Quy chuin k9 thu~t qubc gia ve mrOc th81 cong nghu;p che b Y 

11-MT:2015/BTNMT, cQt A, c1,1 lh' nh C usau: 
Giii trjC.., .. 

s QCVN 11· 
T ThOng 96 Dem vj tinh MT:2015/BTNMT, cqt 
T A, K,=0 ,9, KFl,2 

I pH 6 9 

2 BOD,(20 C) mg/I 32,4 

3 COD mg/1 81 

4 Tong ch5t rfln lo \Ullg (TSS) mg/I 54 

s Amoni (tinh thco N) mg/I 10,8 

6 Tong Nito mg/1 32,4 

7 Tong Phot pho (tinh theo P) mg/I 10,8 

8 T6ng ditu , mO' demg th\Ic v$t mg/I 10,8 

9 Clo du mg/1 1.08 

10 Tong Colifonns MPN/I00ml 3000 

7. ThOi h~n giiy phCp: 05 (nAm) nam. 
Oi~u 2. cac yeu ciu d6i v6i COng ty TNHH nu,rc phdm Minh Qu5.n: 
I. Tufln thll cac nQi dung quy djnh 1'1i Di~u l clla rnAy phCp nay. 

2. Th\Ic hien quan triic hru lu(,Yng, chdt luqng nuOc thii.i , chAt luQ'Tlg nu6c 
ngu6n ti~p nh~n, cv th! nhu sau: 

a) Vj tri quan trdc: 
- Vj tri quan b'ic chit hn,mg mr6c thai tru6c xU \)': t?,i vi tri d&u vllo clla h~ 

thbng xll' I)' nu6c thili. 
- Vi tri quan trdc ltru luqng, chdt \uqng nuO'c th.ii sau xii I)': lf,li vi tri dfiu 

ra clla h~ thbng xti I)' nuO'c th.ii. 
- Vi tri quan trite chfit luqng nuOC ngu6n tiap nh~ nuO'c thii: tf,li vi tri xii 

mr6c thili trCn ducmg muung tho8.t nuO'c cOng cQng. 

b) ThOng s6 vil tin sudt quan trAc: 

- Nu6c th(li tru6c x\J \)': 
+ ThOng s6 quan trdc: pH; BODs (20°C); COD; T6ng chfit riin lo \Ung 

(TSS); Amoni (tlnh lheo N); Tbng Nita; Tbng Phbt pho (tinh thco P); Tl>ng dfiu, 
1110" dQng th\rc v~t; Clo du; Colifonn. 



r 
+ Tdn suAt quan trt'lc: 06 thiing/lAn. 

- Nu6c thAi sau xU' I)': 
+ ThOng s6 quan tric: hru lm;mg; pH; BOD, (20°C); COD; TAng chit rin 

lo IUTlg (TSS); Amoni (tinh theo N); T6ng Niter; T6ng Ph6t pho (tlnh theo P); 

Tbng dAu, mo dQng thvc v~t; Clo du; Colifonn . 

+ Tin suAt quan tric h.ru \u~g: 24 giO'/IAn. 
+ Tin suAt quan trt'lc chAt lm;mg: 06 thang/lAn. 
- Nu6c ngubn ti~p nh'1'! (Quy dinh l\li Quy chuAn kY thi4t qubc gia ve 

ch6t lm;mg nu6c m$t QCVN 08-MT:201 S/BTNMD: 
+ ThOng s6 quan trt'lc: pH; 6xy hOa tan (DO); T6ng chdt rim lo lt'rng 

(TSS); COD; BOD, (20°C); Amoni (NH~ 4) (tinh theo N); Nitrit (NOz") (tinh theo 
N); Nitrat (N0

3
') (tinh theo N); Phosphat (PO/) (tinh theo P); Chfit ho\lt dQng 

mJt; TAng ddu, mO (oils & grease); Colifonn. 

+ TAn suAt quan tnk 06 th3ng/Jdn. 
3. Hdng n:"im (tm&c 15 tlicing 12), tbng hqp b!lo c1lo giri S6 Tai nguyCn vii 

M6i trubng v8 tlnh hinh thu gom, xU' IY nu6c th!li, x!l nu6c th.ii vii de vii.n d€ 
phAt sinh trong qua u-lnh xir IY nu6c th8i; c.ic ket qua quan tr~c hru luQ'Ilg, ch0.t 
luQng nu6c th3.i, chBt lm;mg nu6c ngu6n tiep nh~n theo quy djnh tili kho.in 2 

Di~u n!ly. 
4. VQ.11 hllllh h~ th6ng xlf IY nu6c th<'ii dUJlg quy trinh thiet ke dam bao chat 

luqng nu6c th.ii d1;1t QCVN l l-MT:20 15/BTNMT, cQt A, Kq=0,9, KF l,2 khi x.8 
ra ngubn tiep nh~ va dllng theo quy djnh t1;1 i K.ho8n 1 Di€u 18 Th6ng tu 
3 l/2016ITT-BTNMT ng!ly 14/10/2016 clla BQ Tai nguyen va M6i trubng. 

5. Trien khai kip thO'i c.ic bi~n ph8p Ullg ciru, k.hic phvc sµ c6 m6i truO'Ilg 
do hO\ll dQng xa nu6c th<'ti giiy ra va bl\o do kip thoi cho SO Tai nguyfo va M6i 
trnOTlg, co quan chirc n~ng tili dja phuong dJ hli trq pht'.ii hqp cling gi8i quyk 

6. Cung d.p d!y dU vi\ trung thµc dfr Ji~u, th6ng tin vS hol,lt dQng xa nu6c 
th.ii v:\o ngubn nu6c khi co quan nh3. nu6c c6 th0.m quy€n yeu du va th\l"c hi~n 
de nghia V\1 kh6.c theo quy dinh ti;li khoiln 2 Dieu 38 clla Lu~t Tai nguyl!n nu6c. 

Di~u 3. C6ng ty TNHH Thvc phi\m Minh Qudn duqc huClllg ciic quyen 
hi;,p ph:\p theo quy djnh tf,l.i kho{m I Oieu 38 elm Lu~t Tai nguyen nu6c va ci\.c 
quyen l9i hOl) ph8p kh6.c theo quy djnh clla ph8p lu~t. 

Di~u 4. Giao SO Tai nguyen vll M6i truO'Tlg theo d3i tlnh hinh sll" dvng 
nu6c, xa mr6c thfli v.?to ngubn nu6c, c3c ket qua quan tr3c luu luQ'Ilg, ch5.t luqng 



nu6c thSi, chit luqng mr6c ngu6n tiSp nhq.fl cl.la COng ty TNHH Tove phim 
Minh Quin theo quy djnh t,;ii khoitn 2 Di!u 2 clla GiAy phCp nay. 

Diiu 5. Ch~m nhfit chln muoi (90) ngAy truoc khi giAy phCp hSt h{lll, nSu 
C6ng ty TNHH Th\fC phfun Minh Quall COn ti€p tvc xA nl.lOC thai vcri cac nQi dung 
quy djnh t,;ti Oi!u I clla GiAy phCp nAy thl phAi 1am thll t\JC gia giAy phep theo 

quydjnh./~ 

N'1inli,n: 
• F'CT Phf m Anh Tuin; 
- C~c Qu.in IY 1, i nguyfo n\JOC; 
- SO'Tii nguyfn •·ilM6itMmg; 
- C6ng ty TNIUI Tlw,; phi m Minh Quin; 
• VP: CVP, c.ic PCVP, r 
c!cPhongnghi!ncUU; 

- LU'U: VT, Nguyfnj G 

KT. cHU TJci#' 
PH0Cff1)TJCH ~- ,," 

.f{t{_ 
·=.~ 
•=:;t .A,tl.~ 
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